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MỞ ĐẦU 

 

1. Đặt vấn đề 

Cây lúa (Oryza sativa L) là cây trồng có từ lâu đời và gắn liền với quá 

trình phát triển của loài người. Có thể nói con đường lúa gạo là một bộ lịch sủ 

văn hoá của châu Á, từ rất xa xưa giữa các nước châu Á, Trung cận đông và 

cả châu Âu đã có một số con đường giao lưu vật tư được khai thông và lúa 

gạo cũng theo đó mà phát tán đi khắp nơi. Đến nay cây lúa đã trở thành  cây 

lương thực chính của Châu Á nói chung, người Việt Nam ta nói riêng và có 

vai trò quan trọng trong nét văn hoá ẩm thực của dân tộc ta.  

Ngày nay, cùng với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì nền nông 

nghiệp trên thé giới nói chung và nông nghiệp Việt Nam nói riêng có những 

bước phát triển đáng kể. Theo thống kê của Tổ chức Nông nghiệp và lương 

thực Liên Hợp Quốc thì diện tích trồng lúa trên thế giới không ngừng tăng 

lên. Tổng diện tích cho trồng lúa hiện nay có khoảng gần 154 triệu ha. Tổng 

sản lượng lúa gạo đạt trên 615 triệu tấn, cung cấp cho cả dân số thế giới. 

Từ khi giành được độc lập (1945) đến nay, diện tích trồng lúa của nước 

ta không ngừng được mở rộng, năng suất ngày một tăng. Trong những năm 

gần đây, nhiều tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng được áp dụng đã mang lại 

hiệu quả hết sức to lớn cho sản xuất nông nghiệp. Châu Á là vùng đất chật 

người đông, trình độ dân trí chưa cao, đa số các nước châu Á sống nhờ lúa 

gạo. Sau cách mạng xanh, nhiều nước đang từ thiếu đói trở thành nước xuất 

khẩu lúa gạo lớn trên thế giới như Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ… Nước ta từ 

một nước thiếu đói trở thành nước có sản lượng lúa gạo xuất khẩu đứng thứ 2 

thế giới ( sau Thái Lan), là một thành công lớn của nông nghiệp Việt Nam.                

Mặc dù số lượng sản xuất ra nhiều, nhưng giá thành lại thấp. Một trong những 
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nguyên nhân khiến giá gạo Việt Nam thấp  là do chất lượng gạo của chúng ta 

còn kém hơn so với các nước khác. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng trong 

nước cũng có nhiều thay đổi, chuyển từ chỗ “ăn no” sang “ăn ngon”. Do 

vậy, việc nghiên cứu ứng dụng các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất 

nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nứơc và xuất khẩu là rất cần thiết. 

Vĩnh Phúc là tỉnh trung du thuộc khu vực đông bắc bộ, với diện tích tự 

nhiên là 137.224,14 ha bao gồm 9 huyện, thị là: thành phố Vĩnh Yên, thị xã 

Phúc Yên, và các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Mê 

Linh, Yên Lạc, Vĩnh Tường. Diện tích đất nông nghiệp của cả tỉnh là 

94.445,48 ha, chiếm 66,77% tổng diện tích đất tự nhiên. Vĩnh Phúc giáp với 

Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, thuận lợi về giao thông và phát triển nông 

nghiệp.[7] 

Vĩnh Tường là huyện có 100% đất đồng bằng của tỉnh, với điều kiện đất 

đai thích hợp cho trồng lúa và rau màu. Có thể nói Vĩnh Tường là vựa lúa của 

tỉnh Vĩnh Phúc. Huyện Vĩnh Tường có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, 

đường giao thông đi lại thuận tiện, lại gần với thành phố Việt Trì ( Phú Thọ), 

và thành phố Vĩnh Yên, đồng thời có trung tâm buôn bán lớn của tỉnh là thị 

trấn Thổ Tang, do vậy rất thuận lợi cho việc xây dựng vùng sản xuất hàng hoá 

chất lượng cao ở đây.  

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 14.189,98 ha, trong đó đất 

nông nghiệp là 9.284,97 ha (chiếm 65%) và chủ yếu là diện tích cấy lúa. Năm 

2007 diện tích cấy lúa vụ xuân là 6.574 ha, vụ mùa là 5.860 ha .[7] 

Cơ cấu giống lúa chủ yếu của tỉnh hiện nay vẫn là Khang Dân 18, Q5, 

Bồi Tạp Sơn Thanh, HT1, diện tích  cấy lúa HT1 trong 3 năm gần đây tăng 

lên đáng kể, hiện đang được mở rộng diện tích ở cả vụ xuân và vụ mùa. Do 

nhu cầu của người dân hiện nay là các giống lúa chất lượng cao, ngắn ngày, 

cấy được 2 vụ trong năm để có thể trồng cây vụ đông nên việc chọn lọc tìm ra  
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những giống lúa có chất lượng như HT1 hoặc cao hơn là rất cần thiết cho 

huyện Vĩnh Tường nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.  

UBND tỉnh đã có nhũng chủ trương để phát triển nông nghiệp một cách 

bền vững, thúc đẩy sản xuất hàng hoá, nâng cao thu nhập cho nông dân trên 

một đơn vị diện tích, thực hiện thành công chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng trong vụ xuân, vụ mùa tiến tới khai thác các cây trồng vụ đông, xây 

dựng thành công mô hình những cánh đồng đạt và vượt 50 triệu đồng trên 1 

ha theo phong trào thi đua mà ngành nông nghiệp phát động. 

Để thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, huyện Vĩnh Tường đã  chuyển 

dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích gieo cấy lúa chất lượng 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, góp phần cung cấp lượng 

lúa gạo chất lượng phục vụ cho tiêu dùng tại chỗ.  

Dựa vào tình hình thực tế của địa phương và những chủ trương, chính 

sách của Đảng đề ra, chúng tôi thực hiện đề tài: 

“Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, năng suất phẩm chất của một 

số giống lúa chất lƣợng cao tại huyện Vĩnh Tƣờng - tỉnh Vĩnh Phúc”. 

2. Mục tiêu của đề tài  

2.1. Mục tiêu: 

 Xác định được một số giống lúa có chất lượng tốt, năng suất và hiệu  

quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ở địa phương, 

góp phần tăng giá trị sản xuất lúa và đáp ứng được một phần nhu cầu của 

người tiêu dùng. 

2.2. Yêu cầu của đề tài: 

- Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa chất lượng. 

- Đánh giá khả năng chống chịu sâu, bệnh của các giống lúa chất lượng. 

- Đánh giá khả năng cho năng suất của các giống thí nghiệm. 
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- Đánh giá chất lượng gạo bằng phương pháp phân tích hàm lượng 

Amiloza, Protein và kết hợp với các chỉ tiêu hình thái. 

 - Tính hiệu quả kinh tế của lúa chất lượng so với giống đối chứng gieo 

cấy đại trà tại địa phương. 

- Từ kết quả của vụ mùa 2007, kết luận sơ bộ được giống nào phù hợp 

với điều kiện địa phương, được sự chấp nhận của nông dân tại địa bàn huyện 

Vĩnh Tường nhằm mở rộng diện tích gieo cấy giống có triển vọng với quy mô 

phù hợp vào vụ xuân năm 2008. 

2.3. Ý nghĩa của đề tài: 

*Ý nghĩa khoa học: 

- Nghiên cứu xác định được thời gian sinh trưởng, phát triển, năng suất 

của các giống lúa chất lượng. 

- Là cơ sở cho việc đề xuất hướng chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng 

theo hướng sản xuất hàng hoá. 

* Ý nghĩa thực tiễn: 

- Lựa chọn được giống lúa có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, khuyến 

cáo nhân rộng mô hình với qui mô hợp lý.  

- Góp phần định hướng cho nông dân chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp 

sang sản xuất hàng hoá. 

- Đa dạng hoá thêm bộ giống lúa chất lượng tại địa phương. 

 - Đề tài mang tính ứng dụng cao, được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất 

góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất tự cung, tự cấp, chuyển sang sản 

xuất hàng hoá của nông dân. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 

Giống là tiền đề của năng suất và chất lượng. Mỗi vùng có điều kiện 

tiểu khí hậu đặc trưng, do đó cần có bộ giống tốt phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương. Một giống lúa tốt phải đạt được một số 

yêu cầu sau: 

- Sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai, và điều 

kiện canh tác tại địa phương. 

- Cho năng suất cao và ổn định qua các năm khác nhau trong giới hạn 

biến động của thời tiết. 

- Có tính chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận. 

- Có chất lượng đáp ứng với yêu cầu sử dụng. 

 Vì vậy, một trong những biện pháp kinh tế, kỹ thuật nhằm tận dụng 

các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội là bố trí cơ cấu cây trồng cho phù hợp 

với một vùng hay một đơn vị sản xuất nông nghiệp.  

Việc xác định đưa cơ cấu giống lúa chất lượng vào sản xuất ở mỗi 

vùng, mỗi khu vực sản xuất nhằm bảo đảm tính hợp lý, phù hợp của từng 

giống lúa đó với điều kiện cụ thể của nơi sản xuất,  thì ngoài việc giải quyết 

các mối liên hệ giữa cơ cấu giống lúa đó với điều kiện đất đai, với tập quán 

canh tác, còn phải quan tâm tới phương thức sản xuất ở vùng, khu vực đó. 

Theo quy luật phát triển của chọn lọc và tiến hoá thì những giống lúa 

được tạo ra sau thường có tính ưu việt hơn giống trước đó và được thay thế 

cho nhau. Có những giống mới đưa vào sản xuất nhưng do môi trường sản 

xuất không thích hợp nên phải nhường chỗ cho các giống khác. Hiện nay các 
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giống lúa này tồn tại xen kẽ nhau và  thích hợp với từng điều kiện của mỗi địa 

phương. 

Các giống lúa khác nhau có khả năng thích ứng với điều kiện sinh thái, 

thổ nhưỡng ở mỗi vùng khác nhau. Để xác định được giống tốt cho một vùng 

sản xuất nào đó cần phải tiến hành khảo nghiệm, gieo cấy thử nghiệm qua 

một vài vụ sản xuất để đánh giá khả năng thích ứng của giống đó. Do đó việc 

xác định tính thích nghi của giống nào đó trước khi đưa ra sản xuất trên diện 

rộng phải tiến hành bố trí gieo trồng tại nhiều vùng có đặc điểm sinh thái khác 

nhau nhằm đánh giá khả năng thích ứng, độ đồng đều, tính ổn định, khả năng 

chống chịu sâu, bệnh, mức độ chịu đất chua mặn, khả năng cho năng suất, 

hiệu quả kinh tế của giống đó so với các giống đang gieo trồng đại trà hiện có 

tại một khu vực hoặc một địa phương nào đó. 

       * Những căn cứ để xây dựng đề tài:  

+ Đảm bảo được mục tiêu về an ninh lương thực vẫn được coi là lợi ích 

sống còn của mỗi quốc gia. Đạc biệt, nước ta có tới gần 80% dân số sống 

bằng nghề nông nghiệp thì càng cần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia 

trong mọi tình huống, từng bước cải thiện chất lượng bữa ăn, chuyển nhu cầu 

từ “ăn no” sang “ăn ngon”. 

+ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (PTNT), các Viện nghiên cứu 

nông nghiệp trung ương, các viện nghiên cứu vùng, các Sở nông nghiệp và 

PTNT các Tỉnh, các Trung tâm giống trực thuộc các Sở nông nghiệp và 

PTNT, đã rất quan tâm đến công tác phục tráng giống đặc sản, giống nhập nội 

và chọn tạo các giống lúa chất lượng cao phục vụ tiêu dùng trong nước và 

xuất khẩu. 

+ Căn cứ vào những tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) để phát triển 

nông nghiệp hàng hoá đa dạng, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của 

người tiêu dùng. Vì vậy cần bố trí những vùng trồng lúa chất lượng chuyên canh 

của cả nước.  



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

7 

+ Căn cứ vào nghị quyết của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển dịch 

cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh và xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa 

hàng hoá chất lượng cao tại huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc. 

Những năm gần đây, trong bộ giống lúa của tỉnh Vĩnh Phúc, giống HT1 

đang rất được quan tâm và diện tích được mở rộng hơn qua mỗi vụ. Giống 

này có ưu điểm là yêu cầu về điều kiện sinh thái và canh tác gần giống với 

giống lúa Khang dân 18 (giống đang được gieo cấy đại trà ở địa phương). 

Năng suất của giống có thể bằng hoặc gần bằng giống Khang dân 18 nhưng 

chất lượng cơm lại ngon hơn nhiều và giá thành cũng khá cao. Do đó HT1 

đang là giống có triển vọng để thay thế Khang dân 18, một số xã cũng đã quy 

hoạch thành vùng sản xuất lúa hàng hoá như Thổ Tang, Thượng Trưng của 

huyện Vĩnh Tường.  

Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc là đơn vị được Trung tâm khảo 

kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương đặt làm điểm khảo nghiệm các 

giống lúa và rau màu. Do đó cũng góp phần nhanh chóng đưa các giống lúa 

phù hợp với điều kiện sinh thái, đất đai, khí hậu, điều kiện kinh tế xã hội, tập 

quán canh tác ở địa phương vào ứng dụng thực tiễn, đa dạng hoá bộ giống lúa 

của địa phương.  

Khi đưa giống mới vào sản xuất người ta thường quan tâm đến thị hiếu 

tiêu dùng và việc tiêu thụ sản phẩm đó ra sao. Trong thực tế sản xuất thì mỗi 

giống lúa đều có ưu, nhược điểm song sự chuyển dịch cơ cấu giống lúa như 

thế nào để giải quyết được nhu cầu cấp bách của người dân nghèo mà vẫn có 

lợi về mặt tài chính, đem lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với đặc điểm của 

vùng sản xuất, của một không gian, thời gian nhất định và được người nông dân 

chấp nhận và mở rộng.  

1.2.Tình hình sản xuất lúa trên thế giới và ở Việt Nam:  

1.2.1. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới: 

Lúa là cây lương thực quan trọng  nhất đối với hàng tỷ người châu Á. 

Trong điều kiện nhiệt đới có tưới, lúa có thể trồng 2- 3 vụ một năm với năng 
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suất tương đối cao và khá ổn định để đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng 

tăng của nhân loại. Các nhà khoa học dự báo rằng, ở một số nước như Trung 

Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippin, Bangladesh, Srilanka nhu cầu tiêu dùng 

gạo sẽ tăng nhanh hơn khả năng sản xuất lúa gạo ở các nước này. Vì vậy, sản 

xuất lúa gạo trong vùng phải tăng lên gấp bội để đáp ứng nhu cầu lương thực. 

Điều quan trọng là để đảm bảo an ninh lương thực và nhu cầu tiêu dùng của 

người dân thì phải tăng cường sản xuất lúa gạo, nâng cao năng suất và chất 

lượng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về lương thực, sản xuất lúa gạo 

trong vài thập kỷ gần đây đã có mức tăng trưởng đáng kể, nhưng phân bố 

không đều do các trở ngại về tiếp cận lương thực, thu nhập quốc gia và thu 

nhập của hộ gia đình không đủ để mua lương thực, sự bất ổn giữa cung cầu, 

thiệt hại do thiên tai mang lại là những nhân tố khiến cho vấn đề lương thực 

trở nên cấp thiết hơn lúc nào hết. Tuy tổng sản lượng lúa không ngừng được 

gia tăng, năm sau cao hơn năm trước nhưng dân số tăng nhanh hơn, nhất là ở 

các nước đang phát triển, nên lương thực vẫn là vấn đề cấp bách phải quan 

tâm trong những năm trước mắt cũng như lâu dài.  

Bảng 1.1 cho thấy diện tích canh tác lúa trên thế giới trong vài thập kỷ 

gần đây có xu hướng tăng. Song tăng mạnh nhất vào thập niên 70, 90 của thế 

kỷ 20 và có xu hướng ổn định từ những năm đầu của thế kỷ 21. Về năng suất 

của lúa có xu hướng tăng dần và tăng nhanh nhất vào thập niên 70, 80. Đến 

thập niên 90 và những năm đầu của thế kỷ 21 năng suất lúa tăng chậm lại 

song nhìn chung năng suất tăng gần gấp đôi từ 23,35 tạ/ha năm 1970 lên 

40,02 tạ/ha năm 2005. Điều này cho thấy “cuộc cách mạng xanh” từ giữa thập 

niên 60 đã ảnh hưởng tích cực đến sản lượng lúa của thế giới nói chung và 

của châu Á nói riêng, những tiến bộ kỹ thuật mới nhất là giống mới, kỹ thuật 

thâm canh tiên tiến được áp dụng rộng rãi trong sản xuất đã góp phần làm cho 

sản lượng lúa tăng lên đáng kể. 

 

 


